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Họ và tên của người 

xác định mức độ 

khuyết tật

Ngày sinh
Giới 

tính
Khu phố Đối tượng

Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết 

tật

CCCD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Thế Lộc 20/06/1983 Nam 12A Người khuyết tật từ 16 - 60 tuổi Nghe, nói Nặng 075083021867

2 Đỗ Thị Đức 12/12/1949 Nữ 12A Người khuyết tật là người cao tuổi Vận động
 Đặc biệt 

nặng 
031149008388

3 Lê Xuân Điền 05/09/1950 Nam 9 Người khuyết tật là người cao tuổi Vận động
 Đặc biệt 

nặng 
042050007341

4 Lâm Văn Qui 10/10/1958 Nam 7 Người khuyết tật là người cao tuổi Vận động
 Đặc biệt 

nặng 
080058007111

5 Nguyễn Minh Đức 05/04/2019 Nam Quảng Lộc Người khuyết tật là trẻ em Trí tuệ
 Đặc biệt 

nặng 
075219006203

6 Nguyễn Minh Đạo 05/04/2019 Nam Quảng Lộc Người khuyết tật là trẻ em Trí tuệ
 Đặc biệt 

nặng 
075219006194

7 Nguyễn Tuấn Trường 18/03/2015 Nam 5 Người khuyết tật là trẻ em Trí tuệ Nhẹ 075215003394

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày      tháng 6 năm 2026 của UBND phường)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG TRẢNG BOM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Trảng Bom, ngày      tháng 6 năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT, ĐỢT 5 NĂM 2026


